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THCS Nguyễn Thị Hương 

BÀI TẬP TỰ HỌC 

Tiếng Anh 6 - Tuần 1 – Tiết 1 – Introduction 

1. Students are going to introduce about themselves. They should talk about: 

(Học sinh giới thiệu về bản thân để làm quen) 

- Name (My name is ...) 

- Age (I’m … years old) 

- Hobbies (I like …)  

My name is Nga. I’m 12 years old. I live with my family. There are 

four people in my family. In my free time, I like listening to music and 

playing games with my sister.  

2. Review form of words (Ôn tập các dạng của từ) 

 Noun (n): danh từ 

Ex: car, house, chicken, student, pencil, school, … 

 Verb (v): động từ  

Ex: play, watch, see, meet, go, do … 

 Adjective (adj): tính từ  

Ex: cute, beautiful, tall, short, long, … 

3. Exercise  

Put these words in the right columns 

Play, teacher, happy, read, run, table, smile, hungry, 

vegetable, love, soccer, strong, doctor, room, big, climb 

 

Nouns (n) Verbs (v) Adjective (adj) 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 

Answer key:  

Nouns (n) Verbs (v) Adjective (adj) 

teacher , table, smile, 

vegetable, love, soccer, 

doctor, room 

read, play, run, love, 

smile, climb 

happy, hungry, strong, big 

 

Tiếng Anh 6 - Tuần 1 – Tiết 2  

Starter Unit – Vocabulary (page 6) 

1. Vocabulary – FREE TIME (Thời gian rảnh) 

1) Skateboarding (n): trượt ván 

2) Photography (n): nhiếp ảnh 

3) Art (n): mỹ thuật, vẽ 

4) Cycling (n): chạy xe đạp 

5) Chat (v,n): trò chuyện 

6) Be interested in (v): thích thú 
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7) Be good at (v): giỏi về 

8) Favorite (n,adj): yêu thích 

 Exercise: Sách FRIEND PLUS 6 – Student book p.6 

 

 

 

 Answer key 

1. Chatting online 

2. Reading 

3. Meeting friends 

4. Art 

5. Photography 

6. Cycling 

7. Sport 

8. Animals 

9. Music 

10. Video games 

11. Watching TV 

12. Films 

13. Skateboarding 

14. Cooking 

15. shopping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Answer key 

1. music 

2. chatting 

3. video games 

4. skateboarding 
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5. reading 

6. photography 

7. cooking 

2. Grammar: Talk about interests (Nói về sở thích) 

 (Thích, giỏi về)  (không thích, không giỏi về) 

1. I’m interested in … + V-ing 

Ex: I’m interested in swimming 

 

2. I’m into … + V-ing 

Ex: I’m into singing  

 

3. I like … + V-ing 

Ex: I like playing soccer 

 

4. I’m good at … + V-ing 

Ex: I’m good at cooking 

 

5. My favorite … is/are … 

Ex: My favorite sport is basketball 

1. I’m not interested in … + V-ing 

Ex: I’m not interested in cooking 

 

2. I’m not into … + V-ing 

Ex: I’m not into dancing 

 

3. I don’t like … + V-ing 

Ex: I don’t like watching TV 

 

4. I’m not good at … + V-ing 

Ex: I’m not good at playing the piano. 

 

Exercise: Complete the table below. Write about your interests. (Hoàn thành bảng 

phía dưới, viết về sở thích của em) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Anh 6 - Tuần 1 – Tiết 3  

Starter Unit – Language focus (page 7) 

1. Grammar: TO BE (Động từ to be: am/is/are) 

 

 Động từ to be 

gồm (am / is / are). Mang 

nghĩ (thì, là, ở …) 



4 

 

Mỗi chủ từ sẽ đi với to be 

khác nhau 

 

 Subject (S) – chủ từ  

 

Affirmative (+) khẳng định:  S + am/is/are + … 

Negative (-) phủ định :   S + am/is/are + not + … 

Interrogative (?) nghi vấn:   Am/Is/Are + S + … ? 

 

Eg: I am a student  

             He isn’t good at cooking 

                Are you into playing games? 

 

 Exercise: Sách FRIEND PLUS 6 – Student book p.7 

 

 

 

 

 

 

 

Answer key: 

1. are 

2. is 

3. are 

4. is 

5. am 

6. am  

2. Grammar: Subject pronoun / Object pronoun / Possessive adjective 

 

 

 

 

 

 

Subject (chủ từ) Object (tân ngữ) Possessive adjective (tính từ sở hữu) 

I me My (của tôi) 

You  You Your (của bạn) 

Subjects – S 

I am  

He/ She/ It + is 

They/ You/ We + are   

Viết tắt 

is not = isn’t 

are not = aren’t  
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He  Him His (của anh ấy) 

She Her Her (của cô ấy) 

They Them Their (của họ) 

We Us Our (của chúng tôi) 

It  It Its (của nó) 

 

 Exercise: Sách FRIEND PLUS 6 – Student book p.7 

 

 

 

 

 

Answer key: 

1. It is good. 

2. They are from the UK. 

3. We are friends. 

4. You are brothers.  

 

Tiếng Anh 6 - Tuần 2 – Tiết 4  

Starter Unit – Vocabulary: Prepositions (page 8) 

1. Vocabulary: 

1) drawer (n): ngăn kéo 

2) poster (n): tấm áp phích 

3) speaker (n): loa 

4) shel (n): kệ 

5) dictionary (n): từ điển 

 

 Exercise: FRIEND PLUS 6 – Student book p.8 

Name the objects in the pictures (Nêu tên các vật có trong hình) 
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Answer key: 

1. Poster / 2. Speaker / 3. Laptop / 4. Table / 5. Drawer / 6. Mobile phone / 7. 

Clock / 8. Board / 9. Dictionaries / 10. Shelf / 11. Pen / 12. Notebook / 13. Desk 

/ 14. Coat / 15. Chair / 16. Bag  

2. Prepositions (vị trí) 

1) on : ở trên 

2) near: gần 

3) under: ở dưới 

4) between: ở giữa 

5) in: ở bên trong 

6) next to: kế bên 

7) opposite: đối diện 

 

 Exercise: FRIEND PLUS 6 – Student book p.8 

Look at the picture above and complete the sentences with the prepositions: 

(nhìn 2 bức tranh phía trên và hoàn thành câu) 

1. The dictionaries are _______the shelf. 

2. The teacher’s mobile is ______ the drawer. 

3. The laptop is __________ the speakers. 

4. The students’ chairs are _____ their desks. 

5. The poster is ________ the teacher’s table. 

6. Harry’s coat is _______ his chair. 

7. Eva’s bag is ________ her desk. 

8. The clock is ________ the board. 

9. The board is _______ the students’ desks. 

10. Harry’s pen is _________ his notebook. 

 

Answer key:  

1. On / 2. In / 3. Between / 4. Under / 5. Next to / 6. On / 7. Under / 8. Near / 9. 

Opposite / 10. on 

 

 Exercise: Look at the picture and describe the position of the objects (nhìn 

hình và miêu tả ví trí của đồ vật)  

 

In the picture, the book is on the 

table. There are some crayons next to the 

book… 

 

 

 

Tiếng Anh 6 - Tuần 2 – Tiết 5  
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Starter Unit – Language focus (page 9) 

1. Possessive’s (Sở hữu cách: ‘s) 

  

 

 

 

 

 

This is Minh’s Bike                 This is the students’ class 

Sở hữu cách được sử dụng để thể hiện sự sở hữu của 

người với thời gian, đồ vật, động vật … 

 Thêm (‘s) trước danh từ số ít  

 Thêm (s’) trước danh từ số nhiều 

  Noun 's or noun s' Noun Sentences 

Singular Ana's pen Ana’s pen: viết của Ana 

Plural My parents' house May parents’ house: nhà của cha 

mẹ tôi 

2. Be: questions (Câu hỏi với động từ to be) 

Questions Short answer 

Am I  

in class? 

Yes, I am / No, I am not (I’m not) 

Is + he/she/it  Yes, he is / No, he isn’t  

Are + they/you/we Yes, they are / No, they aren’t  

3. Possessive pronoun (đại từ sở hữu) 

 This is my house.  It’s mine (The house is mine) 

 

 

 

 

 

Subject 

pronouns 

Possessive 

Adjectives Pronouns 

I my mine 

you your yours 

he his his 

she her hers 

it its its 

we our ours 

you your yours 

Possessive 

adjective 

Possessive 

pronoun 
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they their theirs 

 Exercise: FRIEND PLUS 6 – p.9 

Write phrases with possessive pronouns 

1. This is my pen. This is 

mine. 

2. This is his book. … 

3. This is her desk. … 

4. This is our table. … 

5. This is your bag. … 

6. This is their dictionary. 

… 

 

Answer key:  

2. This is his. 

3. This is hers.  

4. This is ours. 

5. This is yours. 

6. This is theirs

Tiếng Anh 6 - Tuần 2 – Tiết 6  

Starter Unit – Vocabulary: Basic adjective (page 10) 

1. Vocabulary 

 

 The car is new.  

 “new” là adjective (tính từ) 

 

 

Position of Adjective: 

- After to be: sau to be (He is happy) 

- Before Noun: trước danh từ (It’s a new car) 

 

1) unpopular (adj): ko nổi tiếng 

2) horrible (adj): kinh khủng 

3) cheap (adj): rẻ 

4) boring (adj): chán nản 

 

 Exercise: Make sentences with the following words (big, fast, good, boring, 

cheap) 

1. ……………….. 

2. ……………….. 

3. ……………….. 

4. ……………….. 

5. ……………….. 

Suggested answers: 

1. She lives in a big house 

2. The rabbit is very fast 

3. Billy is a good student 

4. The movies is boring 

5. That T-shirt is cheap 
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2. Adverbs of degree (Trạng từ chỉ mức độ) 

Very < quite < really: rất, khá là, thật sự 

 

Position of Adverbs: 

- After to be: sau to be (He is really happy) 

UNIT STARTER: LESSON 6: LANGUAGE FOCUS (tiết 7) 

this, that, these, those - have got 

1)  What is the difference between this/ that and these those.  

->We use this and these when the object(s) is near. We use that and those when 

the object(s) is far away. 

 

Exercise: Sách FRIEND PLUS 6 – Student book p.6 

 
Answer key: 

1. These cousins are  in Australia now 

2. Is this your pen under the teacher’s chair? 

3. This present is nice 

4. That is Maria’s dad, Bill 

5. Are those books on my desk yours? 

II. 

.  

Examples:  
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+ I've got a new computer = I have a new computer. 

+ They haven't got a house = They don't have a house 

+ Has Mary got a new bike? = Does Mary have a new bike? 

 

Answer keys: 1. Have, 2. Have 3. Haven’t, 4. ‘ve, 5. Has, 6. Has, 7. ‘ve, 8.’ve 

__________________________________________________________________ 

UNIT STARTER: LESSON 7: VOCABULARY Countries and Nationalities (tiết 8) 

I) New words 

Country(đất nước) Nationality (quốc tịch) 

1. The USA (n) Mỹ American 

2. Canada (n) Canada Canadian 

3.Egypy (n)Ai Cập Egyptian 

4. Italy (n) Ý Italian 

5. Japan (n) Nhật Japanese 

6. Morocco (n) Maroc Moroccan 

7. New Zealand New Zealander 

8. Spain (n) Tây Ban Nha Spanish 

9. Thailand (n) Thái Lan Thai 

10. The Philippines (n) phi-lip-pin Filipino 

11. The UK (n) Mỹ British 

12. Vietnam:Việt Nam Vietnamese 

II. Grammar 

1. Bạn đến từ đất nước nào? 

Where + am/is/are + S + from? 

 S + am/is/are + from + (country) 

Ex: Where are you from? I am from Vietnam. 
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2. Bạn quốc tịch gì? 

What + am/is//are + her/his/your/ their... + nationality/nationalities? 

 S + am/is/are + (nationality) 

Ex: What are their nationalities? They are Japanese. 

 Exercise: Sách FRIEND PLUS 6 – Student book p.6 

  

 Answer key: 1.Africa: Egypt, Morocco, 2. America: Canada, the USA, 3. Asia: Japan, 

Thailand, the Philippines, Viet Nam, Australasia: New Zealand, 4.Europe:Italy, 

Spain,the UK 

  

 Answer key: 1. British, 2.Vietnamese, 3.Spanish, 4. Egyptian, 5.Thai, 6. Australian 

 
Answer key:1. Canada- Canadian,2. Italy- Italian, 3.Japan- Japanese 

_________________________________________________________________ 

UNIT STARTER: LESSON 8: LANGUAGE FOCUS  

Questions words with: Where...? What...? Who...? 

Conjunctions: and, or, but (tiết 9) 
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1. Question words with: Where...? What...? Who...? 

+ Where: is used when referring to a place or location. (= I want to know the place) 

Where + to be + subject? 

 S + be + (place) 

Example: 

Where are the students? They are in the classroom. 

+ What: is used to refer to specific information. (= I want to know the thing) 

What + to be + subject? 

 S + to be + ( thing) 

Example: 

What is your name? My name is Mary. 

+ Who: is only used to refer to ask a person. (= I want to know a person.) 

Who + to be + subject? 

 S + to be + (person) 

Example: 

Who is he? He is my older brother. 

2. Conjunctions: or/but/and. 

- Conjunctions are used to connect two sentences into one long sentence. 

+ "And":  is used to add items to a list. 

Example: I am from Vietnam and I am a student. 

+ "Or": is used to talk about options. 

You can have the blue pen or the red pen. 

+ "But": is used to show contrast. 

Example: 

I can speak English, but I am not very good at it. 

 Exercise: Sách FRIEND PLUS 6 – Student book p.6 

 

Answer key: 1. Brazil, 2. A Mexican food,3. A sports star 
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Answer key: For the first question, the woman is wrong and the man is right. For the second 

and the third questions, the woman is right and the man is wrong 

 

Answer key:1. Think, 2. You, 3. Sure, 4. Right, 5. know 

 

Answer key: 1. Or, 2. And, 3. But, 4. Or 

UNIT 1: TOWNS AND CITIES (tiết 10) 

I) New words 

1. Square (n) quảng trường 

2. Bridge(n) cây cầu 

3. Monument (n) đài kỷ niệm 

4. Flat (n) căn hộ 

5. Restaurant (n) nhà hang 

6. Cinema (n) rạp chiếu phim 

 

Ex: There is a good Korean restaurant near my house 

 Exercise: Sách FRIEND PLUS 6 – Student book p.6 

At the British….., there are fourteen million books, 2.Regent’s…….is a beautiful 

green area, 3. The Savoy is a very famous…..,4. Nelson’s Column is a tall….in the 

middle of Trafalgar…,6. Harrods is a very famous…, 7. Victoria……-London buses 

stop here, 8. Covent garden- go shopping in the….s., 9.The IMAX……..-watch a 3D 
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film here. ,10. New Malden,eat interesting Korean food in the…s here, 11.King’s 

Cross…-take a train here, 12. The West End is London’s…..district, 13. Tower … ses 

the river Thames from here, 14. The Shard is London’s new and very tall… 

 

Answer key:1. Library, 2. Park,3.hotel,4.monument,5.square,6.shop,7.bus 

station,8.market,9.cinema,10.restaurant,11.station,12.theatre,13.bridge,14.office 

building. 

                                           UNIT 1: Reading ( A decription of a cruise ship) 

I) New words 

1. Cruise ship (n) tàu du lịch 

2. Fantastic (a) vô cùng to lớn 

3. Comfortable (a) thoải mái, dễ chịu 

4. Cabin (n) buồng nhỏ hoặc khoang trên tàu thủy 

5. Passenger (n) hành khách 

6. Chef (n) bếp trưởng 

7. Climbing wall (n) tường leo núi 

8. Exercise: Sách FRIEND PLUS 6 – Student book p.6 

 

 

 

 
Answer key:1. There isn’t a school, but there is a library. 

                                             2.Yes. There are 5 swimming pool 

                                 3. There are twenty cafés and restaurants. 

 
1. Oasis of  the Seas 

2. More than 2000 people work on the ship 

3. There are 250 chefs 

4. Yes 

5. There is a climbing wall in the sports area. 

Language focus ( Is there..? Are there…? How many…?) 

.Definite and zero article 
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Answer key:: 1/is, b, 2/are,a  3/are 

 

                       Answer key:1. Any, 2. Singular nouns, 3. Plural nouns, 4. Plural nouns 

 

                        Answer key:1.C,       2.f,       3.e,         4. A          ,5. B            6.d 

 

 
Answer key:  

1. Are there 

2. Is there 

3. How many 

4. Are there 

5. How many 
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                             Answer key: the , zero article 

 

                                Answer key:1. the      2. The  3. 0   4. O   5. the 

 

 

 

 

 


